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CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng gồm:

a) Công ty nhà nước độc lập;

b) Công ty nhà nước là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty

mẹ của tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (gọi chung là

công ty mẹ);

c) Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước;
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d) Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước được Thủ tướng

Chính phủ cho phép.

2. Việc chuyển đổi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sang hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là chủ sở hữu công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập, trừ các công

ty trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ công ích thiết yếu

của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là

Ủy ban nhân dân tỉnh) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công ty mẹ là chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vị thành viên hạch toán

phụ thuộc của tổng công ty nhà nước hoặc công ty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc

của công ty mẹ.

3. Việc quy định chủ sở hữu đối với các tổng công ty nhà nước, công ty mẹ, công ty

nhà nước không do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là chủ sở hữu

nói tại khoản 1 Điều này khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên và việc thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các tổng công ty nhà nước,

công ty nhà nước trong thời gian chưa chuyển đổi được thực hiện theo quy định của

pháp luật và phân công, phân cấp của Chính phủ.

Điều 4. Chi phí chuyển đổi

1. Chi phí chuyển đổi được hạch toán giảm vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung và mức chi phí chuyển đổi do Bộ Tài chính quy định.

Điều 5. Kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước chuyển đổi

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi

ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp

luật.

Chương II
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Điều 6. Điều kiện chuyển đổi

1. Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn.

2. Có mức vốn điều lệ không thấp hơn 30 tỷ đồng đối với công ty nhà nước độc lập

hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty, của công ty mẹ và 500 tỷ đồng

đối với công ty mẹ.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì

vốn điều lệ của công ty không được thấp hơn vốn pháp định.

3. Các công ty chuyển đổi quy định tại Điều 2 Nghị định này phải được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty, công ty mẹ thì việc chuyển

đổi không ảnh hưởng đến hoạt động của tổng công ty, công ty mẹ.

Điều 7. Trình tự chuyển đổi

1. Trình tự chuyển đổi công ty nhà nước, công ty mẹ, đơn vị hạch toán phụ thuộc

tổng công ty nhà nước

a) Chuẩn bị chuyển đổi, bao gồm: lập danh sách, phê duyệt danh sách doanh nghiệp

chuyển đổi; thông báo về kế hoạch chuyển đổi; thành lập ban chuyển đổi;

b) Xây dựng đề án chuyển đổi, bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan; kiểm

kê, phân loại, xác định vốn, tài sản, công nợ, lao động của doanh nghiệp; lập

phương án xử lý tài chính, phương án sắp xếp lao động, phương án chuyển giao

doanh nghiệp; xây dựng, đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên; xây dựng dự thảo điều lệ và dự kiến vốn điều lệ;

c) Trình, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án chuyển đổi;

d) Quyết định chuyển đổi và đăng ký kinh doanh.

2. Trình tự chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập

sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty

mẹ - công ty con:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi theo mô hình công ty mẹ - công ty con thực hiện theo
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chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty

nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

b) Trình tự chuyển đổi công ty mẹ sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

thực hiện theo khoản 1 Điều này.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lộ trình và chuyển đổi doanh

nghiệp do mình quyết định thành lập.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định lộ trình và chuyển đổi doanh nghiệp do Thủ

tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Điều 9. Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong xây dựng đề án chuyển đổi

1. Tổng công ty nhà nước được tổ chức lại theo mô hình công ty mẹ - công ty con,

trong đó công ty mẹ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có

nhiệm vụ:

a) Rà soát từng đơn vị thành viên, đối chiếu với các điều kiện chuyển đổi; xác định

cơ cấu và lập phương án hình thành công ty mẹ dưới hình thức công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên; lập phương án hình thành công ty con là công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ làm chủ sở hữu;

b) Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ và lao động hiện có của

toàn tổng công ty, từng đơn vị thành viên, các đơn vị hình thành công ty mẹ; lập báo

cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm cả tình hình đầu tư, góp vốn của

tổng công ty và đơn vị thành viên ở các doanh nghiệp khác;

c) Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động; phương án

chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động sang công ty mẹ;

xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty mẹ; phối hợp với các

cơ quan nhà nước có liên quan chủ động xử lý theo thẩm quyền những tồn tại về

vốn, tài chính và lao động của công ty mẹ khi chuyển đổi theo quy định tại Điều 10

Nghị định này;

d) Xây dựng dự thảo điều lệ của công ty mẹ.



2. Công ty mẹ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có nhiệm

vụ:

a) Đối chiếu với các điều kiện chuyển đổi, xác định cơ cấu và lập phương án hình

thành công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lập phương án

hình thành công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với những

doanh nghiệp chưa chuyển đổi);

b) Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ và lao động hiện có của

công ty mẹ; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm cả tình hình đầu

tư, góp vốn của công ty mẹ ở các doanh nghiệp khác;

c) Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động; phương án

chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động sang công ty mẹ;

xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty mẹ; phối hợp với các

cơ quan nhà nước có liên quan chủ động xử lý theo thẩm quyền những tồn tại về

vốn, tài chính và lao động của công ty mẹ khi chuyển đổi theo quy định tại Điều 10

Nghị định này;

d) Xây dựng dự thảo điều lệ của công ty mẹ.

3. Công ty nhà nước độc lập, đơn vị thành viên của tổng công ty, của công ty mẹ

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có nhiệm vụ:

a) Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ và lao động hiện có của

công ty; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm cả tình hình đầu tư,

góp vốn của công ty ở các doanh nghiệp khác;

b) Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động; phương án

chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động sang công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên; xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ

của công ty; phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan chủ động xử lý theo

thẩm quyền những tồn tại về vốn, tài chính và lao động của công ty khi chuyển đổi

theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Xây dựng dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 10. Nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển đổi


